
BỘ VÃN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ệ Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3 550 /QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 06tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống
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quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ mới 
ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng 

các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở: VHTTDL,VHTT;
- Lưu: VT, DSVH, TD.100.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC d i sả n  v ă n  h ó a  t h u ộ c  p h ạ m  
VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ V ă n  h ó a , t h ể  t h a o  v à  d u  Lị Ch
(Kèm theo Quyết định số 3 5 50 /QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh
vực

Cơ quan 
thực hiện

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TRUNG ƯƠNG

1

Thủ tục quyết định tổ chức liên hoan tất 
cả các loại hình di sản văn hóa phi vật thể 
ở quy mô quốc gia và quốc tế tại Việt 
Nam, liên hoan từng loại hình di sản văn 
hoá phi vật thể ở quy mô quốc gia ở trong 
nước do Cục Di sản văn hóa tổ chức

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

2

Thủ tục lấy ý kiến việc tổ chức liên hoan 
di sản văn hóa phi vật thể có phạm vi 02 
đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

3

Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về 
di sản văn hóa phi vật thể quy mô quốc 
gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước 
ngoài do Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối 
hợp thực hiện

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

4

Thủ tục lấy ý kiến việc trưng bày, giới 
thiệu di sản văn hóa phi vật thể quy mô 
quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở 
nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

5
Thủ tục thẩm định đề án quản lý, bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 
thể

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

6 Thủ tục thẩm định kế hoạch quản lý, điều 
chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

7
Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều 
chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
(trung ương)

Di sản 
văn hóa

Bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức ở 

trung ương

8 Thủ tục lấy ý kiến quy chế bảo vệ di sản 
thế giới

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh
vực

Cơ quan 
thực hiện

9 Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản 
thế giới (trung ương)

Di sản 
văn hóa

Bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức ở 

trung ương
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH

1

Thủ tục quyết định việc tổ chức liên hoan 
01 hoặc nhiều di sản văn hóa phi vật thể 
trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức

Di sản 
văn hóa

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

2

Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về 
di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Di sản 
văn hóa

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

3
Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 
thể

Di sản 
văn hóa

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

4
Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều 
chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
(cấp tỉnh)

Di sản 
văn hóa

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

5 Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản 
thế giới (cấp tỉnh)

Di sản 
văn hóa

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

n



PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TRUNG ƯƠNG
1. Thủ tục quyết định tổ chức liên hoan tấ t cả các loại hình di sản văn 

hóa phi vật thể ở quy mô quốc gia và quốc tế tại Việt Nam, liên hoan từng 
loại hình di sản văn hoá phi vật thể ở quy mô quốc gia ở trong nước do Cục 
Di sản văn hóa tổ chức

* Trình tự  thực hiện:
- Cục Di sản văn hóa trình 01 bộ hồ sơ tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định và kế hoạch tổ 
chức liên hoan.

* Cách thức thực hiện. Trực tiếp, trực tuyến.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức Liên hoan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện: Cục Di sản văn hóa
* Cơ quan giải quyết:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện: Quyết định.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

4
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2. Thủ tục lấy ý kiến việc tổ chức liên hoan di sản văn hóa phi vật thể 
ở có phạm vi G2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở  lên do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức

* Trình tự  thực hiện:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn 
bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. 
Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ 
liên quan.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng 
văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên quan. Hết thời hạn trên, nếu chưa 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức 
liên hoan.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(l ) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức Liên hoan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa.
* Kết quả thực hiện . Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý.
* Phí, lệ p h í . Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện . Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong



ó

các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.



3. Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 
quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài do Cục Di sản văn 
hóa chủ trì, phối hợp thực hiện

* Trình tự  thực hiện:
- Cục Di sản văn hóa gửi trực tuyến 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định và kế hoạch tổ chức trưng 
bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt 
Nam hoặc ở nước ngoài.

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến.
* Thành phần , số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 

quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện: Cục Di sản văn hóa
* Cơ quan giải quyết:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện: Quyết định.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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4. Thủ tục lấy ý kiến việc trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa phi vật 
thể quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

* Trình tự  thực hiện:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn 
bản cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ; 
nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên quan;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng 
văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn 
nêu trên, nếu chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại 
hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức 
trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể quy mô quốc gia, quốc tế tại 
Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 

quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa.
* Kết quả thực hiện. Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và

8
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thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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5. Thủ tục thẩm định đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa phi vật thể

* Trình tự  thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tuyến, 

nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản nếu hồ sơ 
không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do và yêu 
cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên quan.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao phải gửi hồ 
sơ sửa đổi, bổ sung và văn bản tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hết thời 
hạn trên mà hồ sơ không được sửa đổi, bổ sung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch có văn bản trả lại hồ sơ.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định đề án và có văn bản gửi Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị thẩm định Đề án
(2) Dự thảo Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

(3) Báo cáo thực trạng của di sản.
(4) Biên bản họp xin ý kiến đồng thuận rộng rãi của chủ thể di sản trên địa 

bàn thực hiện đề án.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa.
* Kết quả thực hiện. Văn bản thẩm định.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
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* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

\
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Mẫu số 01
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
( 1)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên (các) di sản văn hóa phi vật thể:
2. Tên (các) loại hình di sản văn hóa phi vật thể:
3. Địa điểm phân bố của di sản văn hóa phi vật thể (2):
4. Năm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh/ đưa vào 

Danh mục của quốc gia (3)
5. Cơ quan trực tiếp quản lý đề án:...
6. Thời gian thực hiện đề án:.....
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG đ ề  á n

1. Sự cần thiết xây dựng đề án: (vai trò, ý  nghĩa của di sản đối với cộng 
đồng và quốc gia; khái quát những thách thức, nguy cơ trong quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể).

2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án: (Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn 
hóa phi vật thể của UNESCO, Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên 
quan).

III. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu tổng quát
2. Mục tiêu cụ thể
IV. Khái quát về di sản và hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
1. Mô tả về một hoặc nhiều di sản văn hóa phi vật thể thuộc phạm vi, đối 

tượng của đề án; cá nhân, cộng đồng chủ thể di sản; giá trị của di sản văn hóa 
phi vật thể.

2. Hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 
phi vật thể;

3. Các vấn đề, yếu tố, nguy cơ cụ thể tác động tới thực hành, quản lý, bảo 
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

4. Phân tích, đánh giá tác động của đề án đến hiện trạng thực hành di sản 
văn hóa phi vật thể.

V. Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
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VI. Nôi dung, nhiệm vụ chủ yếu, hoạt đông triển khai cụ thể của đề án
• O'  • • « / - ' • •  o •

VII. Lô trình, thời gian triển khai
VIII. Kinh phí triển khai;
IX. Tên, nôi dung các dự án thành phần (nếu có)
X. Trách nhiệm (của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tổ chức thực hiện.

(Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...
CƠ Qu aN c h ủ  t Rì

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên Di sản văn hóa phi vật thể.
(2) Ghi tới cấp thôn/làng trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố trong phạm vi 01 

xã; ghi tới cấp xã trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố ở từ 02 xã trở lên.
(3) Ghi rõ cho từng di sản, danh mục, danh sách.
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6. Thủ tục thẩm định kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý 
di sản thế giới

* Trình tự  thực hiện:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 

ương gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn 
bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 
ương nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ; nêu rõ lý do và yêu cầu bổ 
sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng 
văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa 
thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn nêu trên, nếu chưa nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại hồ sơ.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị, kèm theo 01 bộ hồ 
sơ gửi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý nội dung dự thảo kế 
hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hồ sơ, các bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với nội dung dự thảo kế hoạch 
quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý 
của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định kế hoạch quản lý, điều 
chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới; gửi văn bản thẩm định đến Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao quản lý 
di sản thế giới.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị thẩm định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ (Trường hợp di sản thế giới thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở 
lên, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có liên quan đối với kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản 
thế giới).

(2) Dự thảo kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới.
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(3) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 
chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 
hoạch quản lý di sản thế giới; bản chụp các ý kiến góp ý.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị, kèm theo 01 bộ hồ 
sơ gửi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý nội dung dự thảo kế 
hoạch quản lý di sản thế giới.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hồ sơ, các bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với nội dung dự thảo kế hoạch 
quản lý di sản thế giới.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý 
của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định kế hoạch quản lý di sản 
thế giới; gửi văn bản thẩm định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, 
cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao quản lý di sản thế giới.

* Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức ở trung ương.

* Cơ quan giải quyết:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa.
* Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định theo Mẫu số 01 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 
8 năm 2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Số: ...../.... (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

...........(1).......  đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Kế
hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý Di sản thế giới (tên của di sản thế
giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý).

Trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định
(gửi kèm theo dự thảo Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế 
giới, các văn bản, tài liệu liên quan: ý  kiến góp ý  của các cơ quan, tổ chức và cộng 
đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản 
thế giớij.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;

Mẫu số 01
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THẨM ĐỊNH (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Lưu: VT,

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.



7. Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di 
sản thế giới (trung ương)

* Trình tự  thực hiện:
- Cơ quan được giao lập kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di 

sản thế giới gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 
tới Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương có trách nhiệm 
xem xét, phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
theo thẩm quyền; báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 

giao quản lý, sử dụng di sản thế giới đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều 
chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ.

(2) Dự thảo kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
được lập theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 
04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến 
thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(3) Văn bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

(4) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 
chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 
hoạch quản lý di sản thế giới; bản chụp các ý kiến góp ý.

(5) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch 
quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Cơ quan được giao lập kế hoạch quản lý di sản 

thế giới.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 

ương được giao quản lý di sản thế giới.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 

ương được giao quản lý di sản thế giới.
* Kết quả thực hiện . Quyết định phê duyệt.
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* Phí, lệ p h í: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của cơ quan được Bộ, ngành, cơ 

quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới đề nghị phê 
duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 
02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 
tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Số:...../TTr........ (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, 

điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương,

thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

............... (1)............ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 
ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt kế hoạch quản lý, 
điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/ 
thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý).

Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch di sản thế 

giới, các văn bản, tài liệu liên quan: ý  kiến tham định của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; ý  kiến góp ý  của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ 
chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 
hoạch quản lý di sản thế giới).

Nơi nhận: CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'...’.

Mẫu số 02
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÊ DUYỆT (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở 
trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.
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Số:...../QĐ-..... (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương,
thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN,

Tổ  c Hứ c  ở  t r u n g  ư ơ n g  đ ư ợ c  g ia o  Tr Ực  TIEP
QUẢN LÝ DI SẢN t Hế  GIỚI) Ể

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh (hoặc cơ quan 

được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế 
giới) về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý
di sản thế g iớ i) . tại Văn bản số ... .ngày .... tháng ......năm ......  (kèm hồ sơ);

Theo đề nghị c ủ a ..........................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản 
thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, 
thời kỳ của Kế hoạch quản lý), (có kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản 
lý di sản thế giới kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hoặc Thủ trưởng 

cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di 
sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'...’.

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.

Mẫu số 03
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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s. Thủ tục lấy ý kiến quy chế bảo vệ di sản thế giới
* Trình tự  thực hiện:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 

được giao trực tiếp quản lý, sử dụng di sản thế giới gửi trực tuyến, nộp trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản 
tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương nếu hồ 
sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và yêu 
cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị, kèm theo 01 bộ hồ 
sơ gửi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý nội dung quy chế bảo 
vệ di sản thế giới.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hồ sơ, các bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với nội dung quy chế bảo vệ di 
sản thế giới.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có trách nhiệm góp ý quy chế bảo vệ di sản thế giới và gửi văn 
bản góp ý tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được bộ, ngành, cơ quan, 
tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần , số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị góp ý theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
(trường hợp di sản thế giới thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì 
trong văn bản cần nêu rõ sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có liên quan đối với quy chế bảo vệ di sản thế giới).

(2) Dự thảo quy chế bảo vệ di sản thế giới;
(3) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy chế bảo vệ di sản thế giới; bản 
chụp các ý kiến góp ý.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị, kèm theo 01 bộ hồ 
sơ gửi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý nội dung quy chế bảo 
vệ di sản thế giới.
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- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hồ sơ, các bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với nội dung quy chế bảo vệ di 
sản thế giới.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có trách nhiệm góp ý quy chế bảo vệ di sản thế giới và gửi văn 
bản góp ý tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được bộ, ngành, cơ quan, 
tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.

* Đối tượng thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, ngành, cơ quan, tổ 
chức ở trung ương được giao quản lý di sản thế giới.

* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa.
* Kết quả thực hiện. Văn bản góp ý.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Văn bản đề nghị góp ý theo Mẫu số 04 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng s 
năm 2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Số: ......... / ........  (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

.......(1)........ được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) đề nghị Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến với Quy chế bảo vệ Di sản thế giới (tên của 
di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố).

Trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định
(gửi kèm theo dự thảo Quy chế bảo vệ di sản thế giới; các văn bản, tài liệu liên 
quan: ý  kiến góp ý  của các cơ quan, to chức và cộng đồng địa phương về nội 
dung quy chế bảo vệ di sản thế giới).

Trân trọng.

Nơi nhận: CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ GÓP Ý (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'.ĩ.

Mẫu số 04
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GÓP Ý (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.
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9. Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới (trung ương)
* Trình tự  thực hiện:
a) Cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, 

sử dụng di sản thế giới gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 
bộ hồ sơ tới Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương có trách 
nhiệm xem xét, phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới và báo cáo về Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 

giao quản lý, sử dụng di sản thế giới đề nghị phê duyệt quy chế theo Mẫu số 05 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 
8 năm 2025 của Chính phủ.

(2) Dự thảo quy chế bảo vệ di sản thế giới đã được tiếp thu, chỉnh sửa 
theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(3) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; bản chụp ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và ý 
kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy 
chế bảo vệ di sản thế giới.

(4) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới theo Mẫu 
số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 
tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở 

trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung

ương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung

ương.
* Kết quả thực hiện. Quyết định phê duyệt.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Tờ trình của cơ quan được Bộ, ngành, cơ 

quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới đề nghị phê
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duyệt quy chế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Số:............ /TTr........ (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

...........(1).......  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế 
giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo Quy chế bảo vệ Di sản thế giới; các văn bản, tài 

liệu liên quan: ý  kiến góp ý  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ý  kiến góp ý  
của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa 
phương về nội dung quy chế bảo vệ di sản thế giới).

Nơi nhận: CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'.ĩ.

Mẫu số 05
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

pHê d u y ệ t  (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

(1) Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ 
chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.
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Mẫu số 06

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../QĐ-..... (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế bảo vệ di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN,

TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRỰC TIẾP 
QUẢN LÝ DI SẢN t Hế  GIỚI) Ề

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị c ủ a ..  (tên cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp 
quản lý di sản thế giới, đề nghị phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế g iớ i) . tại 
Văn bản s ố .............n g à y ..... tháng ...... năm ......  (kèm hồ sơ);

Theo đề nghị của ......................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ di sản thế giới 
(tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng......năm 20....
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng tổ 

chức trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp 
quản lý di sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,....’.

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.



28

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH

1. Thủ tục quyết định việc tổ chức liên hoan 01 hoặc nhiều di sản văn 
hóa phi vật thể trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuôc trung ương do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức

* Trình tự  thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tuyến, 

nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao nhiệm vụ và kế hoạch 
tổ chức liên hoan.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức liên hoan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Kết quả thực hiện. Quyết định.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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2. Thủ tục phê duyệt kế hoạch tố tổ chức trưng bày, giới thiệu về di 
sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

* Trình tự  thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tuyến, 

nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định và kế hoạch tổ chức trưng bày, 
giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình.
(2) Kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Kết quả thực hiện. Quyết định.
* Phí, lệ phí. Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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3. Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa phi vật thể

* Trình tự  thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tuyến, 

nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình phê duyệt Đề án.
(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.
(3) Dự thảo Đề án sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao.
* Cơ quan giải quyết:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Mẫu số 01

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
( 1)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên (các) di sản văn hóa phi vật thể:
2. Tên (các) loại hình di sản văn hóa phi vật thể:
3. Địa điểm phân bố của di sản văn hóa phi vật thể (2):
4. Năm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh/ đưa vào 

Danh mục của quốc gia(3)
5. Cơ quan trực tiếp quản lý đề án:...
6. Thời gian thực hiện đề án: .....
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG đ ề  á n

1. Sự cần thiết xây dựng đề án: (vai trò, ý  nghĩa của di sản đối với cộng 
đồng và quốc gia; khái quát những thách thức, nguy cơ trong quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể).

2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án: (Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn 
hóa phi vật thể của UNESCO, Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên 
quan).

III. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu tổng quát
2. Mục tiêu cụ thể
IV. Khái quát về di sản và hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
1. Mô tả về một hoặc nhiều di sản văn hóa phi vật thể thuộc phạm vi, đối 

tượng của đề án; cá nhân, cộng đồng chủ thể di sản; giá trị của di sản văn hóa 
phi vật thể.

2. Hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 
phi vật thể;

3. Các vấn đề, yếu tố, nguy cơ cụ thể tác động tới thực hành, quản lý, bảo 
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

4. Phân tích, đánh giá tác động của đề án đến hiện trạng thực hành di sản 
văn hóa phi vật thể.
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V. Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
VI. Nôi dung, nhiệm vụ chủ yếu, hoạt đông triển khai cụ thể của đề án

• O '  • • « / - ' • •  o  •

VII. Lô trình, thời gian triển khai
VIII. Kinh phí triển khai;
IX. Tên, nôi dung các dự án thành phần (nếu có)
X. Trách nhiệm (của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tổ chức thực hiện.

(Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...
CƠ Qu a n  c h ủ  t RÌ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên Di sản văn hóa phi vật thể.
(2) Ghi tới cấp thôn/làng trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố trong 

phạm vi 01 xã; ghi tới cấp xã trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố ở từ 02 xã 
trở lên.

(3) Ghi rõ cho từng di sản, danh mục, danh sách.
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4. Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di 
sản thế giới (cấp tỉnh)

* Trình tự  thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực tuyến, 

nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch 
quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới theo thẩm quyền; báo cáo về 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 

đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
theo Mau số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

(2) Dự thảo kế hoạch quản lý di sản thế giới được lập theo quy định tại 
khoản 3 Điều 23 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

(3) Văn bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

(4) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 
chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 
hoạch quản lý di sản thế giới; bản chụp các ý kiến góp ý.

(5) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch 
quản lý di sản thế giới theo Mau số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao.
* Cơ quan giải quyết:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế
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hoạch quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.



Số:...../TTr........ (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, 

điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương,

thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

............... (1)............ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung 
ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt kế hoạch quản lý, 
điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/ 
thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý).

Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch di sản thế 

giới, các văn bản, tài liệu liên quan: ý  kiến tham định của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; ý  kiến góp ý  của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ 
chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 
hoạch quản lý di sản thế giới).

Nơi nhận: CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT (1)
- N hư trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'...’.
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Mẫu số 02
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÊ DUYỆT (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ 
quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.
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Số:...../QĐ-..... (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương,
thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN,

Tổ  c Hứ c  ở  t r u n g  ư ơ n g  đ ư ợ c  g ia o  Tr Ực  TIEP
QUẢN LÝ DI SẢN t Hế  GIỚI) Ể

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh (hoặc cơ quan 

được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế 
giới) về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý
di sản thế g iớ i) . tại Văn bản số ... .ngày .... tháng ......năm ......  (kèm hồ sơ);

Theo đề nghị c ủ a ..........................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản 
thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, 
thời kỳ của Kế hoạch quản lý), (có kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản 
lý di sản thế giới kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hoặc Thủ trưởng 

cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di 
sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'...’.

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.

Mẫu số 03
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



5. Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới (cấp tỉnh)
* Trình tự  thực hiện:
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao gửi trực 

tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quy chế 
bảo vệ di sản thế giới và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Cách thức thực hiện. Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 

đề nghị phê duyệt quy chế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

(2) Dự thảo quy chế bảo vệ di sản thế giới đã được tiếp thu, chỉnh sửa 
theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(3) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; bản chụp ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và ý 
kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy 
chế bảo vệ di sản thế giới.

(4) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới theo Mẫu 
số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày G4 
tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 

Thể thao.
* Cơ quan giải quyết.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Kết quả thực hiện . Quyết định phê duyệt.
* Phí, lệ p h í . Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị phê duyệt quy chế theo Mẫu số 05 tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 
2025 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện. Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024.

37



38

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 
thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.
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Số:............ /TTr........ (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

...........(1).......  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế 
giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo Quy chế bảo vệ Di sản thế giới; các văn bản, tài 

liệu liên quan: ý  kiến góp ý  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ý  kiến góp ý  
của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa 
phương về nội dung quy chế bảo vệ di sản thế giới).

Nơi nhận: CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,.'...’.

Mẫu số 05
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

pHê d u y ệ t  (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

(1) Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức 
ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.
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Mẫu số 06

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../QĐ-..... (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế bảo vệ di sản thế giới

(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN,

TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRỰC t iế p  
QUẢN LÝ DI SẢN t Hế  GIỚI) Ề

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể 
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi 
vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị c ủ a ..  (tên cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp 
quản lý di sản thế giới, đề nghị phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế g iớ i) . tại
Văn bản s ố .............n g à y ..... tháng ...... năm ......  (kèm hồ sơ);

Theo đề nghị của ......................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ di sản thế giới 
(tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng......năm 20....
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng tổ 

chức trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp 
quản lý di sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (1)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,....’.

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu 
ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.


